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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông Tô Chánh Trung 

Các Thẩm phán:         r n            n  

                               Ôn  Lê  o n   ấn 

- Thư ký phiên tòa: ôn  N u ễn Đức   iện,   ư ký  òa án nhân dân cấp cao tại 

   n  p ố    C í Min . 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham 

gia phiên tòa:    P ạm     Út -  Kiểm sát viên. 

Ngày 16 tháng 6 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại    n  p ố    

Chí Minh xét xử p  c t ẩm vụ án Kin  doan  t ư n  mại t ụ lý số 14/2023/TLPT-

KDTM ngày 13 tháng 02 năm 2023 về việc “ ran  c ấp  đ va  t i sản;  Đ  óp vốn 

kinh doanh”. 

1/ Nguyên đơn:    Mạc     Lợi (có mặt) 

Đ a c ỉ: 85/35/1 đườn  N u ễn     Căn, p ườn   ân   ới  iệp, Quận 12,  hành 

p ố    C í Min . 

- N ười đại diện t eo ủ  qu ền của b  Lợi: Ôn  Lê Văn K ải (có mặt) 

Đ a c ỉ: 168  run  C án  2, xã  run  C án ,  u ện  óc Môn,    n  p ố    C í 

Minh. 

- N ười bảo vệ qu ền v  lợi íc   ợp p áp c o b  Lợi: Luật sư P an   an   ưn  

(có mặt) 

Đ a c ỉ: 18/2 K u p ố 2, p ườn   iệp    n , Quận 12,    n  p ố    C í Min . 

2/ Bị đơn: Công ty TNHH TM và DV Vi Nam 

Đ a c ỉ: 855A đườn   ạ Quan   ửu, P ườn  5, Quận 8,    n  p ố    C í Min  

N ười đại diện t eo ủ  qu ền: Ôn      o n  Kiếm. (có mặt) 

Đ a c ỉ: E052 c un  cư An P  , 961  ậu Gian , P ườn  11, Quận 5,    n  p ố 

   C í Min . 

3/ Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

3.1/ Côn  t  Cổ ph n Quốc tế Trung Nam 

Đ a c ỉ: 232 N u ễn Xí, P ườn  13, quận  ìn    ạn ,    n  p ố    C í Min  
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N ười đại diện t eo p áp luật: ôn  N u ễn Côn  Sáu, sin  năm: 1966 (vắn  mặt) 

3.2/ Ôn  N u ễn Côn  Sáu, sin  năm: 1966 (vắn  mặt) 

Đ a c ỉ:   ôn P   Văn, xã  ải Nin ,  u ện  ải  ậu, tỉn  Nam Đ n . 

3.3/       P i Nga. (có đ n xin vắn  mặt) 

Đ a c ỉ: 402 c un  cư N u ễn Án, P ườn  11, Quận 5,    n  p ố    C í Min   

3.4/ Ôn  N u ễn Văn Dư (vắn  mặt) 

Đ a c ỉ:  5/9A ấp 2, xã Qui Đức,  u ện  ìn  C án ,    n  p ố    C í Min . 

4/ Người làm chứng: 

   Võ     Mỹ Dun ; Đ a c ỉ: số 64 đườn  N ô Qu ền, P ườn  7, Quận 5,    n  

p ố    C í Min  (có mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

Tại đơn khởi kiện đề ngày 27/8/2019, lời khai trong quá trình giải quyết vụ án, các 

văn bản khác cũng như tại phiên tòa nguyên đơn bà Mạc Thị Lợi có đại diện ủy quyền 

trình bày: 

K oản  năm 2011, do quen biết ôn  N u ễn Văn Dư l   iám đốc côn  t   N   

Xâ  dựn  t ư n  mại v  d c  vụ Vi Nam, nên bà Lợi đã n iều l n c o ôn  Dư va  tiền 

để t ực  iện dự án lấn biển tạo k u dân cư mới La i -  ìn    uận. Cụ t ể các l n va  

tiền n ư sau: 

- Ngày 29/4/2010: cho vay 2.200.000.000 (hai tỷ  ai trăm triệu) đ n  t eo  ợp 

đ n  côn  c ứn  số 012550 n    29/4/2010. 

- N    08/5/2010: c o va  02 ( ai) lượn  v n  v  1.400.000 (một triệu bốn trăm 

n  ìn) đ n . 

- Ngày 12/5/2010: cho vay 30.000.000 (ba mư i triệu) đ n . 

- N    20/5/2010: c o va  50.000.000 (năm mư i triệu) đ n . 

- N    30/9/2010: c o va  05 (năm) lượn  v n  SJC. 

- N    18/6/2011: c o va  4.600.000.000 (bốn tỷ sáu trăm triệu) đ n . 

- N    25/7/2011: c o va  3.700.000.000 (ba tỷ bả  trăm triệu) đ n . 

L n va  tiền n    18/6/2011, ôn  Dư đã mượn 2  iấ  c ứn  n ận qu ền sử dụn  

đất v  qu ền sở  ữu n   ở của b  Mạc     Nở v  ôn  N u ễn An  K ai (b  Nở l  c   

ruột b  Lợi) để va  tiền, n ưn  sau k i va  ôn  Dư k ôn  trả nợ nên b  Lợi đã p ải trả 

nợ t a  c o ôn  Dư để c uộc 2  iấ  tờ n   trả c o b  Nở. Số tiền b  Lợi đã c uộc  iấ  

c ứn  n ận l  4.600.000.000 đ n . Do đó, b  Lợi xác đ n  ôn  Dư nợ b  Lợi số tiền 

4.600.000.000 (bốn tỷ sáu trăm triệu) đ n . 

L n va  tiền n    25/7/2011, ôn  Dư đã t ế c ấp dấu côn  t  Vi Nam v  một số 

 iấ  tờ liên quan đến dự án trên c o b  Lợi. 

Các bên có t ỏa t uận miện  lãi suất va  l  4% n ưn  t ực tế ôn  Dư c ưa t an  

toán một k oản lãi n o. 

N    24/8/2012, ôn  Dư đã viết  iấ  xác n ận số nợ 121.170.000.000 (một trăm 

 ai mư i mốt tỷ một trăm bả  mư i triệu) đ n  tron  đó có k oản nợ b  Lợi l  
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11.000.000.000 (mười một tỷ) đ n . Ôn  Dư cam kết trả nợ k i bán được dự án của 

Lagi. 

N    24/9/2012, tron  cuộc  ọp tại  ộ Côn  an đã   i n ận côn  t  Vi Nam có 

n  ĩa vụ  o n trả số tiền 11.000.000.000 (mười một tỷ) đ n  c o b  Lợi. Côn  t  Vi 

Nam cam kết tìm đối tác để bán dự án  oặc  ợp tác kin  doan   o n tất dự án v  trả nợ 

cho các chủ nợ tron  đó có b  Lợi. Để tạo điều kiện c o côn  t  Vi Nam  oạt độn  trả 

nợ, b  Lợi đã c o b     P i N a (k i b  N a l   iám đốc công ty Vi Nam mượn lại con 

dấu côn  t  v  các  iấ  tờ của dự án đã n ận từ ôn  Dư n ưn  sau đó b  N a né tránh 

k ôn  t ực  iện việc trả nợ c o b  Lợi. 

Na  b  Lợi  êu c u côn  t   N   Xâ  dựn  - t ư n  mại v  d c  vụ Vi Nam trả 

c o b  số tiền  ốc 11.000.000.000 (mười một tỷ) đ n  v  tiền lãi 10%/năm trên t ời 

 ian 10 năm tư n  đư n  11.000.000.000 (mười một tỷ) đ n .  ổn  cộn  l  

22.000.000.000 ( ai mư i  ai tỷ) đ n .    Lợi xác đ n  b  k ởi kiện đối với b  đ n l  

côn  t  Vi Nam v  buộc b  N a, ôn  Dư l  n ữn  đại diện p áp luật của côn  t  Vi 

Nam có trác  n iệm liên đới t an  toán số nợ trên cùn  với côn  t  Vi Nam. 

Tại Đơn yêu cầu độc lập, bản tự khai và các biên bản khác, người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan là công ty cổ phần Quốc tế Trung Nam trình bày: 

Ngày 28/3/2011, Công ty cổ p  n Quốc tế  run  Nam v  côn  t   N   Xâ  

dựn  -   ư n  mại v  d c  vụ Vi Nam ký  ợp đ n   óp vốn kin  doan  số 009083. 

 ợp đ n  t ỏa t uận côn  t   run  Nam  óp số tiền 56.000.000.000 (năm mư i sáu tỷ) 

đ n  để liên doan  t ực  iện dự án côn  trìn  lấn biển xâ  dựn  K u dân cư tại t   xã 

Lagi, tỉn   ìn    uận. Côn  t   run  Nam đã  óp 36.594.053.133 đ n  căn cứ bản đối 

c iếu côn  nợ ký n    30/3/2011. 

Sau k i ký  ợp đ n  v   iao tiền, các bên đã t ốn  n ất t  n  lập  an quản lý dự 

án, côn  t   run  Nam cử đại diện l m trưởn  ban, côn  t  Vi Nam cử đại diện l m 

p ó ban.  an quản lý l m việc dưới sự c ỉ đạo của  iám đốc  ai bên. 

 u  n iên, từ k i đó đến na , côn  t  Vi Nam liên tục vi p ạm các n  ĩa vụ cam 

kết. Dự án đi v o triển k ai n ưn  k ôn  có ban quản lý dự án c un  của liên doan . 

Côn  t   run  Nam k ôn  được tiếp x c với dự án v  k ôn  được côn  t  Vi Nam 

cun  cấp  oạt độn , diễn biến của dự án. 

Côn  t   run  Nam  êu c u công ty Vi Nam: 

1/ C ấm dửt  ợp đ n   óp vốn kin  doan  009083 ký n    28/3/2011;  

2/ Yêu c u côn  t  Vi Nam  o n trả số tiền 36.594.053.133 đ n ; 

3/ Yêu c u côn  t  Vi Nam b i t ườn  t iệt  ại tư n  đư n  lãi suất 9%/năm 

tron  t ời  ian 6 năm 6 t án  l  21.407.521.081 đ n . 

Tại bản tự khai, các biên bản khác, bị đơn là công ty TNHH Xây dựng - Thương 

mại và Dịch vụ Vi Nam có đại diện ủy quyền trình bày: 

Đối với  êu c u k ởi kiện của b  Mạc     Lợi, côn  t  Vi Nam k ôn  đ n  ý với 

các lý do sau: 

- Công ty Vi Nam tron  suốt t ời  ian  oạt độn  k ôn   ề   i n ận tron  sổ sác  

 iao d c  n ận tiền  a  va  mượn  ì từ b  Mạc     Lợi. Các t i liệu c ứn  cứ b  Lợi 
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cun  cấp cụ t ể l  xác n ận nợ (k ôn    i n    t án ), c ữ ký (c ưa được  iám đ n ) 

của cá n ân ôn  N u ễn Văn Dư côn  n ận ôn  Dư nợ 121.170.000.000 đ n  của 20 

k oản nợ cũn  k ôn  được xác đ n  đ   đủ  ọ tên đ a c ì, c ữ ký của c ủ nợ, k oản nợ 

n   k ôn  liên quan đến côn  t  Vi Nam. 

- N    25/7/2011, ôn  Dư lập  iấ   iao n ận dấu của côn  t  Vi Nam c o b  Lợi 

l  vi p ạm Điều lệ côn  t , vi p ạm Luật doan  n  iệp.    Lợi đã lợi dụn  việc c iếm 

 iữ con dấu k ôn   ợp p áp, sau k i cá n ân ôn  Dư xác n ận nợ đã tự ý đón  dấu 

côn  t  Vi Nam lên c ữ ký cá n ân ôn  Dư n ằm chuyển đổi k oản nợ của cá n ân 

t  n  k oản nợ của côn  t  Vi Nam l   iả mạo c ứn  cứ. 

-  ại Điều 10 Điều lệ côn  t  đã qu  đ n : 

“Trong mọi trường hợp, mỗi quyết định đều phải được số thành viên có phần góp 

vốn trên nửa số vốn của công ty tán thành thì mới có giá trị. 

Quyết định có giá trị khi được số thành viên đại diện 60% vốn của công ty biểu 

quyết chấp thuận.” 

Vì vậ , t ỏa t uận, xác n ận của các bên k ôn  p ải l  t  n  viên côn  t  v  

k ôn  đại diện c o 60% vốn  óp l  k ôn  có căn cứ p áp lý, k ôn  p ù  ợp với qu  

đ n  của p áp luật, trái với điều lệ côn  t . 

Do đó, bản cam kết n    03/12/2012 xác n ận nợ của Côn  t   N   Xâ  dựn  

  ư n  mại D c  vụ Vi Nam l  121,17 tỷ đ n  do các ôn  Sáu,  uấn, Lợi,  ạn , Dun  

ký để b n  iao con dấu v  to n bộ dự án lấn biển tạo k u dân cư La i l  k ôn  có  iá tr  

vì k ôn  có bất cứ xác n ận n o của t  n  viên Côn  t   N   xâ  dựn  t ư n  mại 

d c  vụ Vi Nam. 

- N u ên đ n viện dẫn bản p oto biên bản t ỏa t uận có đề n    24/09/2012 

n ưn  k ôn  có bản c ín  để đối c iếu t eo qu  đ n  tại điều 94: n u n c ứn  cứ, điều 

95: xác đ n  c ứn  cứ của bộ luật tố tụn  dân sự năm 2015 do đó k ôn  được xem l  

c ứn  cứ của vụ án, đề n     òa án k ôn  xét. 

- Việc b     P i N a (k ôn  có tư các  đại diện  ợp p áp của t  n  viên côn  t  

Vi Nam) xác n ận b  Lợi có  óp vốn c o côn  t  Vi Nam tại t ời điểm n    

28/01/2013 cũn  k ôn  p ù  ợp p áp luật, đề n     òa án k ôn  c ấp n ận to n bộ  êu 

c u của b  Mạc     Lợi. 

- N o i ra,  êu c u đòi tiền lãi của b  Lợi l  nằm n o i  êu c u k ởi kiện đã được 

t ụ lý ban đ u nên đề n     òa án k ôn  t ụ lý đối với  êu c u n   của b  Lợi. 

Đối với  êu c u của côn  t  CP Quốc tế  run  Nam, côn  t  Vi Nam có ý kiến 

n ư sau: 

Công t  Vi Nam đ n  ý với  êu c u của côn  t  CP quốc tế  run  Nam, c ấm dứt 

 ợp đ ng góp vốn kin  doan  với côn  t   N   xâ  dựn  t ư n  mại d c  vụ Vi 

Nam, số côn  c ứn  009083 qu ển số 3 ký n    28/03/2011 tại p òn  côn  c ứn  số 2, 

 P CM vì t ực tế  ợp đ n  c ưa p át sin  qu ền lợi v  n  ĩa vụ của các bên, l   ợp 

đ n  vô  iệu do: 

+ Côn  t   N   xâ  dựn  t ư n  mại d c  vụ Vi Nam được t  n  lập t eo  iấ  

c ứn  n ận đăn  ký kin  doan  số 0301865952 do sở kế  oạc  v  đ u tư  P CM cấp 

l n đ u n    11/06/1999, đ a c ỉ  oạt độn  l  198/22 Dư n   á  rạc, P ườn  2, Quận 
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8,  P. CM, với điều lệ đăn  ký  oạt độn  t eo qu  đ n  của p áp luật. Vốn điều lệ ban 

đ u l  1 tỷ, với 05 t  n  viên  óp vốn l  ôn  N u ễn Văn Dư, ông N u ễn N ọc  ín , 

bà N u ễn     N ọc   , ôn  N u ễn Hùng Minh, ông N u ễn  ùn  Việt, tron  đó 

Ôn  N u ễn Văn Dư có tỷ lệ vốn  óp l  30%, côn  t   oạt độn  dưới sự điều   n  của 

 ội đ n  quản tr    m có 3 n ười l  ôn  N u ễn Văn Dư, ôn  N u ễn N ọc  ín , bà 

N u ễn     N ọc   . 

+ Côn  t  Vi Nam l  c ủ đ u tư dự án K u dân cư lấn biển t   xã La i, do có nhu 

c u vốn  óp để t ực  iện dự án nên các t  n  viên côn  t  có c ủ trư n  kêu  ọi đối 

tác  óp vốn bằn  tiền để triển khai. 

+ Ngày 24/3/2011,  ội đ n  t  n  viên côn  t   ọp v  qu ết đ n   iao c o ôn  

Dư được  ợp tác liên doan  với côn  t  cổ p  n quốc tế  run  Nam để t ực  iện dự án 

k u dân cư lấn biển t   xã La i.  u  n iên biên bản  ọp n   k ôn  đ n  luật Doan  

n  iệp do ôn  N u ễn Côn  Sáu k ôn  p ải là t  n  viên n ưn  ôn  Dư đã triệu tập 

v  để ôn  Sáu ký v o biên bản  ọp  ội đ n  t  n  viên côn  t  l  k ôn  đ n  p áp 

luật, v  n ằm lừa dối các thành viên cùa công ty.  ại t ời điểm n  , các t  n  viên còn 

lại của côn  t  Vi Nam k ôn   ề biết  iữa ôn  Dư v  ôn  Sáu ( iám đốc côn  t   run  

Nam) có  iao d c  cá n ân với n au.   eo đó, cá n ân ôn  Dư có nợ côn  t   run  

Nam số tiền 36.594.053.113 đ n  v  được xác n ận tại  iấ  xác n ận nợ của cá n ân 

ôn  N u ễn Văn Dư v  đại diện côn  t  cổ p  n quốc tế  run  Nam n    01/3/2011. 

Sau k i có biên bản  ọp  ội đ n  t  n  viên trái p áp luật n    24/3/2011, ôn  Dư đã 

dựa v o biên bản  ọp n   để cùn  với côn  t   run  Nam lập biên bản đối c iếu côn  

nợ n    30/3/2011 để biến  óa côn  nợ của cá n ân ôn  Dư t  n  côn  nợ của côn  t  

Vi Nam với côn  t   run  Nam, v  c u ển số tiền nợ 36.594.053.113 đ n  t  n  vốn 

góp vào công ty Vi Nam. 

+   eo điểm c Điều 9 qu ền v  n  ĩa vụ của t  n  viên có qu  đ n : “Côn  t  

k ôn  t ể b  ản   ưởn  bởi sự c m qu ền, vỡ nợ  a  can án của một t  n  viên”. 

 iên bản đối c iếu côn  nợ n    30/3/2011 xác n ận nội dun  sai trái rằn  côn  t  

 run  Nam đã nộp c o côn  t  Vi Nam số tiền 36.594.053.113 đ n , t ực tế đâ  l  tiền 

ôn  Dư nợ côn  t   run  Nam, k ôn  nộp c o côn  t  Vi Nam. Căn cứ điều 1 của  ợp 

đ n   óp vốn số 009083 n    28/03/2011  iữa Côn  t  Vi Nam v  côn  t   run  Nam: 

“tài sản góp vốn thuộc quyền sở hữu của Bên A là tiền đồng Việt Nam”, do công ty 

Trun  Nam k ôn   óp tiền v o c o côn  t  Vi Nam nên việc  óp vốn c ưa xả  ra. Việc 

công ty Trung Nam và ông Dư tự ý t a  đổi vốn  óp l  tiền đ n  Việt Nam bằn  côn  

nợ của cá n ân ôn  Dư với côn  t   run  Nam l  vi p ạm t ỏa t uận tron   ợp đ n  

 óp vốn, l    n  vi lừa dối các t  n  viên côn  t  Vi Nam. Đâ  l  lỗi của cá n ân ôn  

Dư v  côn  t   run  Nam nên côn  t  Vi Nam k ôn  c ấp n ận. 

Côn  t   run  Nam c o rằn  đã nộp số tiền vốn  óp l  36.594.053.113 đ n , v  

 êu c u b i t ườn  t iệt  ại tín  đến t ời điểm n    01/09/2017 l  21.407.521.081 

đ n  l  k ôn  có căn cứ v  k ôn  p ù  ợp Luật Doan  n  iệp năm 2005. Đề n     òa 

án bác to n bộ  êu c u của côn  t  cổ p  n quốc tế  run  Nam. 

Giữa ôn  N u ễn Văn Dư v  côn  t   run  Nam có  iao d c  va  nợ với n au t ì 

tự  iải qu ết với n au bằn  một vụ kiện k ác, k ôn  liên quan đến côn  t  Vi Nam. 
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Tại bản tự khai người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là ông Nguyễn Văn Dư 

trình bày: 

 ron   iai đoạn từ năm 2010-2011, ôn  l   iám đốc côn  t  Vi Nam. Giữa côn  t  

Vi Nam v  côn  t   run  Nam có t ỏa t uận  óp vốn liên doan  t ực  iện dự án côn  

trìn  lấn biển xâ  dựn  k u dân cư tại t   xã La i, tỉn   ìn    uận. Việc  ợp tác đã 

được  ội đ n  t  n  viên côn  t  Vi Nam thôn  qua t eo  iên bản  ọp  ội đ ng thành 

viên ngày 24/3/2011. 

 ừ n    30/9/2010 đến n    28/02/2011,  iữa côn  t  Vi Nam v  côn  t   run  

Nam có ký  ợp đ n  mua bán d u n ớt v  côn  t  Vi Nam còn nợ côn  t   run  Nam 

số tiền 36.594.053.133 đ n  t eo biên bản xác n ận côn  nợ n    01/3/2011. Do đó, 

k i t ỏa t uận  óp vốn kin  doan  t ì các bên đ ng ý chuyển côn  nợ t  n  vốn  óp để 

đ u tư t ực  iện dự án. Điều n   được t ể  iện tại  iên bản xác n ận côn  nợ n    

30/3/2011 do ôn  Dư ký với tư các  đại diện côn  t  Vi Nam. Các   n  vi v  qu ết 

đ n  của ôn  Dư  o n to n p ù  ợp với ý c í của côn  t  t eo  iên bản  ọp  ội đ n  

thành viên ngày 24/3/2011. 

 iện tại, ôn  Dư k ôn  còn l  n ười đại diện t eo p áp luật của côn  t  Vi Nam. 

Đề n    tòa án  iải qu ết tran  c ấp t eo qu  đ n  p áp luật. 

Tại bản tự khai người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là bà Hồ Phi Nga trình bày: 

   đã n ận được Qu ết đ n   êu c u cun  cấp t i liệu c ứn  cứ số 5117/2021/QĐ-

CC LCC n    26/11/2021 của  òa án  êu c u b  cun  cấp bản t ỏa t uận n    

24/9/2012.    k ôn  biết v  k ôn  lưu  iữ biên bản t ỏa t uận n   nên k ôn  t ể cun  

cấp c o  òa án. Còn về việc b  Lợi c o rằn  b  l m c ứn   iao d c   iữa b  Lợi với 

ôn  Dư  a  côn  t  Vi Nam l  k ôn  đ n .    k ôn  c ứn  kiến cũn  k ôn  t am  ia 

bất kỳ  iao d c  n o  iữa b  Lợi  a  ôn  Dư  oặc côn  t  Vi Nam. Về t i liệu c ứn  cứ 

do b  Lợi cun  cấp c o tòa l  Đ n xin cam kết lập n    28/01/2013 của b  Lợi  ửi 

N ân   n  Nôn  n  iệp v  P át triển Nôn  t ôn v  c o rằn  b  xác n ận b  Lợi có  óp 

vốn v o côn  t  Vi Nam  a  n ân   n   iữ dấu của côn  t  Vi Nam b  có ý kiến n ư 

sau:   i liệu b  Lợi cun  cấp l  bản p oto k ôn  có  iá tr  c ứn  cứ. Nếu có bản c ín  

t ì b  với tư các  cá n ân  a  đại diện n ân   n  cũn  k ôn  có qu ền xác n ận việc 

 óp vốn của b  Lợi v o côn  t  Vi Nam  a  bất cứ côn  t  n o. Việc xác n ận n   nếu 

có cũn  k ôn  có  iá tr   ì đối với  iao d c   iữa các bên.    k ôn  còn l m việc tại 

N ân   n  v  b  cũn  xác đ n  k ôn   iữ bất kỳ con dấu  a   iấ  tờ  ì của b  Lợi  a  

công ty Vi Nam. Bà không có bất kỳ  êu c u n o tron  vụ án n   v  n ận t ấ  cũn  

k ôn  liên quan đến vụ án nên đề n     òa án  iải qu ết v  xét xử vụ án vắn  mặt b . 

Tại bản án  inh doanh thương mại sơ thẩm số 2017/2022/KDTM-ST ngày 

18/11/2022 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định:  

Căn cứ: 

- K oản 3 Điều 30, điểm a K oản 1 Điều 37, Điều 41, Điều 91, Điều 92, Điều 93, 

Điều 94, Điều 147, K oản 2 Điều 227, K oản 1 Điều 228, K oản 1 Điều 273  ộ luật tố 

tụn  Dân sự; 

- K oản 5 Điều 48, Điều 49 v  Điều 71 Luật Doan  n  iệp năm 2014; 
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- N    quyết số 326/2016/U  VQ 14 n    30 t án  12 năm 2016 của Ủ  ban 

  ườn  vụ Quốc  ội qu  đ n  về mức t u, miễn,  iảm, t u, nộp, quản lý v  sử dụn  án 

p í v  lệ p í  òa án; 

- Luật   i   n  án dân sự năm 2008 (đã sửa đổi bổ sun  năm 2014); 

Xử: 

1/ K ôn  c ấp n ận to n bộ  êu c u k ởi kiện của b  Mạc     Lợi về việc buộc 

côn  t   N   Xâ  dựn  -   ư n  mại v  D c  vụ Vi Nam, ôn  N u ễn Văn Dư v  b  

   P i N a có trác  n iệm liên đới t an  toán số tiền 22.000.000.000 ( ai mư i  ai tỷ) 

đ n . 

2/ Đìn  c ỉ  êu c u độc lập của n ười có qu ền lợi, n  ĩa vụ liên quan l  Công ty 

cổ p  n Quốc tế  run  Nam về việc  êu c u côn  t   N   Xâ  dựn  –   ư n  mại và 

D c  vụ Vi Nam c ấm dứt  ợp đ n   óp vốn kin  doan  số 009083 ký n    

28/3/2011, ho n trả số tiền 36.594.053.133 (ba mư i sáu tỷ năm trăm c ín mư i tư triệu 

k ôn  trăm năm mư i ba n  ìn một trăm ba mư i ba) đ n  v  b i t ườn  t iệt  ại 

21.407.521.081 ( ai mư i mốt tỷ bốn trăm lẻ bả  triệu năm trăm  ai mư i mốt n  ìn 

k ôn  trăm tám mư i mốt) đ n . 

Côn  t   run  Nam có qu ền k ởi kiện lại đối với  êu c u độc lập n   t eo qu  

đ n  p áp luật 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo theo luật định. 

- Sau k i xét xử s  t ẩm, n    28/11/2022 b  Mạc     Lợi (n u ên đ n tron  vụ 

án) k án  cáo c o rằn  án s  t ẩm xử bác  êu c u k ởi kiện của b  đòi buộc Côn  t  

TNHH XD-TM-DV Vi Nam trả c o b  tiền va  vốn 11.000.000.000 đ n , tiền lãi 

11.000.000.000 đ n , tổn  cộn  bằn  22.000.000.000 đ n ;  uộc b  p ải nộp 

130.000.000 đ n  án p í Kin  doan  t ư n  mại s  t ẩm. Xét xử n ư trên l  k ôn  

đ n , nên b  k án  cáo  êu c u sửa án s  t ẩm, xử c ấp n ận t eo đ n k ởi kiện của 

b .  ại p iên tòa p  c t ẩm, ôn  Lê Văn K ải đại diện c o b  Mạc     Lợi vẫn  iữ 

t eo  êu c u k án  cáo nêu trên. 

- Luật sư bảo vệ qu ền lợi c o b  Mạc     Lợi c o rằn  tại Côn  an t ì ôn  

N u ễn Văn Dư – Giám đốc côn  t  Vi Nam t ừa n ận Côn  t  Vi Nam còn nợ 121 tỷ 

đ n , tron  đó có nợ b  Lợi 11 tỷ đ n . Do tòa án cấp s  t ẩm k ôn  đưa b  N u ễn 

    Mỹ Dun , ôn  N u ễn  ảo  rọn  t am  ia tố tụn , nên đề n     ủ  án s  t ẩm để 

xét xử lại. 

-  ại  òa, ôn      o n  Kiếm đại diện c o b  đ n Công ty TNHH XD-TM-DV 

Vi Nam thì đề n     iữ n u ên bản án s  t ẩm xử. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Đ n k án  cáo của b  Mạc     Lợi (n u ên đ n tron  vụ án) được l m v  nộp 

tron  t ời  ạn luật đ n  nên đâ  l  k án  cáo  ợp lệ. 

[2] Xét về nội dun  vụ án t ì t ấ :  

-   eo đ n k ởi kiện cũn  n ư tron  quá trìn   òa  iải t ì b  Mạc     Lợi c o 

rằn  t ời  ian từ n    29/4/2010 đến n    25/7/2011, b  có c o ôn  N u ễn Văn Dư l  
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 iám đốc côn  t   N   XD-TM-DV Vi Nam (sau đâ   ọi tắt l  côn  t  Vi Nam) vay 

07 l n với tổn  số tiền l  11.000.000.000 đ n  (  m có: 05 l n va  bằn  tiền mặt v  02 

l n va  bằn  07 lượn  v n  SJC, qu  ra tiền tổn  cộn  bằn  11 tỷ đ n ). Căn cứ v o 07 

biên n ận n ận tiền v  v n , cùn  với biên bản l m việc tại Côn  an    n  p ố    C í 

Min  n    24/9/2012 t ì ôn  Dư t ừa n ận còn nợ b  11 tỷ đ n . K i san  n ượn  dự 

án do côn  t  Vi Nam t ực  iện t ì côn  t  Vi Nam sẽ trả lại c o b  Lợi số tiền trên v  

lãi, nên b   êu c u buộc côn  t  Vi Nam p ải trả số tiền nợ  ốc 11 tỷ đ n  cùn  với 

tiền lãi 11 tỷ đ n , tổn  cộn  bằn  22 tỷ đ n . 

- Phía công ty TNHH XD-TM-DV Vi Nam (côn  t  Vi Nam) c o rằn  v o t ời 

điểm n    05/11/2010 t ì ôn  N u ễn Văn Dư có vốn  óp tại côn  t  Vi Nam l  

84.000.000.000 đ n . Đến n    09/01/2017, côn  t  t a  đổi đăn  ký l n t ứ 10 t ì ôn  

Dư có vốn  óp tại côn  t  l  5.040.000.000 đ n . Đến l n đăn  ý t a  đổi t ứ 11 n    

29/01/2019 t ì ôn  N u ễn Văn Dư r t vốn ra k ỏi côn  t , k ôn  còn l  t  n  viên 

côn  t  nữa. Việc  iao d c , va  mượn nợ trước đó  iữa ôn  Dư với b  Lợi côn  t  

k ôn  biết, ôn  Dư k ôn  còn l  t  n  viên tron  côn  t  nên côn  t  k ôn  có trác  

n iệm  ì đối vời b  Lợi. 

- Ôn  N u ễn Văn Dư ở cấp s  t ẩm t ì k ôn  có trìn  b    ì về k oản tiền m  

ôn  va  nợ của b  Mạc     Lợi. 

 ĐXX xét t ấ : 

-  ại    s  có 07 l n m  ôn  N u ễn Văn Dư va  nợ của b  Mạc     Lợi, t ể 

 iện:  

+   eo  ợp đ n  côn  c ứn  số 012550 n    29/4/2010, b  Lợi c o ôn  Dư va  

2.200.000.000 đ n . 

+  iên n ận n    08/5/2010, ôn  Dư va  02 lượn  v n  SJC v  1.400.000 đ n  

+  iên n ận n    12/5/2010, ôn  Dư va  30.000.000 đ n . 

+  iên n ận n    20/5/2010, ôn  Dư va  50.000.000 đ n  

+  iên n ận n    30/9/2010, ôn  Dư va  05 lượn  v n  SJC. 

+  iên n ận n    18/6/2011, ôn  Dư va  4.600.000.000 đ n  

+  iên n ận n    25/7/2011, ôn  Dư va  3.700.000.000 đ n . 

V  biên bản l m việc tại Côn  an    n  p ố    C í Min  n    24/9/2012 ( L 

297) t ì ôn  N u ễn Văn Dư t ừa n ận có nợ b  Mạc     Lợi 11 tỷ đ n  v   ứa k i 

c u ển n ượn  được dự án lấn biển do côn  t  Vi Nam t ực  iện t ì sẽ trả lại c o b  

Lợi 11 tỷ đ n . 

-   eo các  iấ  biên n ận n ận nợ trên t ì ôn  N u ễn Văn Dư   i n ận nợ với tư 

các  cá n ân, còn tại Côn  an    n  p ố    C í Min  t eo biên bản l m việc n    

24/9/2012 ôn  Dư  ứa với tư các  l   iám đốc côn  t  Vi Nam. 
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-   eo    s  đăn  ký kin  doan  l n t ứ 7 n    05/11/2010 t ì côn  t  Vi Nam có 

05 t  n  viên, ôn  N u ễn Văn Dư  óp vốn l  84.000.000.000 đ n  c iếm 50% vốn 

điều lệ côn  t ; Giấ  đăn  ký kin  doan  t a  đổi l n t ứ 8 n    07/11/2012 t ì ôn  Dư 

có vốn  óp tại côn  t  l  5.040.000.000 đ n  c iếm 3% vốn điều lệ; C o đến đăn  ký 

t a  đổi l n t ứ 11 của côn  t  Vi Nam n    23/01/2019 t ì ôn  Dư k ôn  còn l  t  n  

viên tron  côn  t , ôn  r t vốn ra k ỏi côn  t . 

- Căn cứ v o 07 l n n ận nợ m  ôn  N u ễn Văn Dư viết  iấ  nợ c o b  Mạc     

Lợi t ì t ể  iện ôn  Dư với b  Lợi  iao d c  va  nợ l   iao d c  cá n ân  iữa ôn  Dư 

với b  Lợi. C o đến n    b  Lợi k ởi kiện t ì ôn  Dư đã r t vốn ra k ỏi côn  t  Vi 

Nam, k ôn  có    s  ôn  Dư va  nợ của b  Lợi để  óp vốn v o côn  t  Vi Nam, cũn  

n ư k ôn  có    s  số tiền trên b  Lợi  óp vốn v o côn  t  Vi Nam, nên án s  t ẩm 

xác đ n  việc va  nợ trên l  việc va  nợ cá n ân  iữa ôn  N u ễn Văn Dư với b  Mạc 

    Lợi, nên xử bác  êu c u của b  Mạc     Lợi kiện đòi côn  t   N   XD-TM-DV 

Vi Nam p ải trả lại c o b  tiền vốn 11 tỷ đ n  v  tiền lãi 11 tỷ đ n , tổn  cộn  bằn  22 

tỷ đ n . Xét xử n ư trên l  có căn cứ. 

- Giai đoạn đ u b  Lợi k ôn  có k ởi kiện đòi ôn  N u ễn Văn Dư, b     P i 

Nga liên đới cùn  côn  t  trả nợ, tại p iên tòa s  t ẩm t ì b  Lợi mới đặt ra  êu c u ôn  

N u ễn Văn Dư, b     P i N a liên đới cùn  côn  t  Vi Nam trả nợ c o b . Yêu c u 

n   l   êu c u vượt quá  êu c u k ởi kiện ban đ u,  òa s  t ẩm xác đ n  đâ  l  việc 

va  nợ cá n ân nên xử bác  êu c u của b  Lợi kiện đòi côn  t   N   XD-TM-DV Vi 

Nam trả nợ, còn việc va  nợ  iữa ôn  Dư với b  Lợi tác  ra  iải qu ết t  n  vụ án k ác 

k i có  êu c u. Xét xử n ư trên l  đ n , nên được  iữ n u ên. 

- Luật sư bảo vệ qu ền lợi c o b  Lợi c o rằn  tại Côn  an    n  p ố    C í 

Min  n    24/9/2012 ôn  N u ễn Văn Dư – Giám đốc côn  t  Vi Nam t ừa n ận còn 

nợ n iều n ười với tổn  số tiền 121 tỷ đ n  tron  đó có nợ b  Lợi 11 tỷ đ n , v   ứa 

k i bán dự án sẽ trả nợ c o b  Lợi số tiền 11 tỷ đ n , sau đó các c ủ nợ có l m cam kết 

ngày 03/12/2012, v  t án  8/2013 xác đ n  lại số nợ v   êu c u b i t ườn  k ôn  có 

đại diện của côn  t  Vi Nam.  òa án cấp s  t ẩm k ôn  triệu tập n ười có qu ền lợi, 

n  ĩa vụ liên quan l  b  N u ễn     Mỹ Dun , ôn  N u ễn  ảo  rọn  nên đề n     ủ  

án s  t ẩm để xét xử lại. 

 ĐXX xét t ấ :  ại tòa, ôn  K ải đại diện c o b  Lợi cũn  t ừa n ận ôn  Dư 

đứn  ra va  tiền để đ u tư v o dự án, t ực tế có đ u tư, nên  êu c u côn  t  p ải b i 

t ườn . Xét t ấ , đâ  l  quan  ệ va  mượn cá n ân, các t ỏa t uận v o n    

03/12/2012 v  v o t án  8/2013 đều k ôn  có n ười đại diện của côn  t  Vi Nam t am 

 ia, nên k ôn  có căn cứ để buộc côn  t  b i t ườn , nên c ấp n ận t eo đề n    của 

Đại diện Viện kiểm sát l  bác k án  cáo của b  Mạc     Lợi,  iữ n u ên bản án s  

t ẩm. 

 ởi các lẽ trên, 
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QUYẾT ĐỊNH: 

[1] Căn cứ v o k oản 1 Điều 308  ộ luật tố tụn  dân sự năm 2015; 

- K ôn  c ấp n ận k án  cáo của b  Mạc     Lợi. 

- Giữ n u ên bản án s  t ẩm.  

[2] – Căn cứ: K oản 3 Điều 30, điểm a K oản 1 Điều 37, Điều 41, Điều 91, Điều 

92, Điều 93, Điều 94, Điều 147, K oản 2 Điều 227, K oản 1 Điều 228, K oản 1 Điều 

273  ộ luật tố tụn  Dân sự; 

- K oản 5 Điều 48, Điều 49 v  Điều 71 Luật Doan  n  iệp năm 2014; 

- N    quyết số 326/2016/U  VQ 14 n    30 t án  12 năm 2016 của Ủ  ban 

  ườn  vụ Quốc  ội qu  đ n  về mức t u, miễn,  iảm, t u, nộp, quản lý v  sử dụn  án 

p í v  lệ p í  òa án; 

- Luật   i   n  án dân sự năm 2008 (đã sửa đổi bổ sun  năm 2014); 

Xử: 

- K ôn  c ấp n ận to n bộ  êu c u k ởi kiện của b  Mạc     Lợi về việc buộc 

côn  t   N   Xâ  dựn  -   ư n  mại v  D c  vụ Vi Nam, ôn  N u ễn Văn Dư v  b  

   P i N a có trác  n iệm liên đới t an  toán số tiền 22.000.000.000 ( ai mư i  ai tỷ) 

đ n  (bao   m tiền vốn 11.000.000.000đ và tiền lãi 11.000.000.000đ). 

[3] Các qu ết đ n  còn lại của bản án s  t ẩm đã xét xử k ôn  có k án  cáo, 

k án  n    đã có  iệu lực p áp luật kể từ n     ết t ời  ạn k án  cáo, k án  n   . 

   Mạc     Lợi p ải nộp 2.000.000 đ n  án p í Kin  doan  t ư n  mại p  c 

t ẩm. N    05/12/2022, b  Mạc     Lợi đã nộp 2.000.000 đ n  tạm ứn  án p í t eo 

biên lai t u tiền số 0003624 của Cục t i   n  án dân sự    n  p ố    C í Min . Số tiền 

n   được c u ển qua t i   n  p  n án p í p ải nộp. 

 ản án n   l  p  c t ẩm có  iệu lực t i   n  kể từ n    16/6/2023. 

Nơi nhận:  

-  òa án n ân dân tối cao (1); 
- VKSNDCC tại  P. CM  (1); 

- TAND TP.HCM  (1); 

- VKSND TP.HCM  (1); 

- Đư n  sự; 

- Cục   A DS TP.HCM  (1); 

- Lưu    s  vụ án (2) (NĐ ). 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Tô Chánh Trung 

 


